
ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ XUẤT GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 – 2025

1. Môn kiểm tra: Công nghệ 7 – Thời gian làm bài: 45 phút

2. Họ và tên người ra đề: Đinh Thị Huệ – Chức vụ: Giáo viên

3. Trường: THCS Thi Sơn – Kim Bảng

4. Nội dung đề kiểm tra:

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%
tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng

cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	 Mở

đầu
về chăn nuôi
	1.1. Phương thức chăn nuôi

	1
	2
	2
	14
	1
	2
	
	
	3
	1
	18
	23

	2


	 Nuôi dưỡng,

chăm sóc và phòng, trị bệnh
cho vật nuôi
	2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi
	2
	4
	3
	9
	
	
	
	
	4
	1
	13
	42

	
	
	2.2.Phòng,trị bệnh cho vật nuôi
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	5

	
	
	2.3. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	1
	2
	3
	6
	
	
	
	
	4
	
	8
	20

	
	
	2.4 Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn
	1
	2
	1
	2
	
	
	
	
	2
	4
	4
	10

	Tổng
	6
	12
	9
	36
	1
	2
	
	
	14
	
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	41
	29
	30
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	


                                                         Bản đặc tả đề kiểm tra định kì môn Công nghệ 7
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận

biết
	Thông

hiểu
	Vận

dụng
	Vận

dụng cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)


	1
	I. Mở

đầu
về chăn nuôi

	1.1. Phương thức chăn nuôi
	Nhận biết:
· Nêu được các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta.

Thông hiểu:
Nêu được ưu và nhược điểm của các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.
	1
	2
	1
	


	2.
	II. Nuôi dưỡng,

chăm sóc và phòng, trị bệnh
cho vật nuôi

	2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi
	Nhận biết:
· Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.

· Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.

Thông hiểu:
· Trình bày được kĩ thuật nuôi, chăm sóc cho một loại vật nuôi phổ biến.
	2
	3
	
	

	
	
	2.2.
Phòng,trị bệnh cho vật nuôi

	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	1
	
	
	

	
	
	2.3. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	Nhận biết:
· Nêu được các vai trò việc vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi.

Thông hiểu:
· Nêu được những việc nên làm và không nên làm đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
	1
	3
	
	

	
	
	2.4 Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn
	Nhận biết:
· Trình bày được kĩ thuật nuôi, chăm sóc và phòng trị bênh cho gà
Thông hiểu:
Nêu được các vị trí xây dựng chuồng nuôi, cách chọn giống gà

	1
	1
	
	

	
	
	Tổng
	
	6
	9
	1
	


	TRƯỜNG THCS THI SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II

	
	NĂM HỌC 2024-2025

	
	MÔN: CÔNG NGHỆ 7
( Thời gian làm bài 45 phút)


Họ và tên HS………………………Lớp:
I. TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Tác dụng của việc thả gà ra vườn chăn thả khi mặt trời mọc và lùa gà về chuồng lúc mặt trời lặn để 

A. Tăng cường thêm chất dinh dưỡng cho gà

B. Xương và cơ thể gà rắn chắc hơn

C. Hạn chế tình trạng gà tái nhiễm bệnh sau khi trị bệnh

D. Hoàn thiện chức năng tiêu hóa của gà con         

Câu 2. Phương thức chăn nuôi bán chăn thả có đặc điểm gì?

A. Vật nuôi đi lại tự do, không có chuồng trại.

B. Vật nuôi tự kiếm thức ăn có trong tự nhiên.

C. Vật nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp thức ăn tự tìm kiếm.

D. Vật nuôi chỉ sử dụng thức ăn, nước uống do người chăn nuôi cung cấp.
Câu 3. Đối với gà, vịt, con trống cần đạt tiêu chuẩn như thế nào?

A. Lông óng mượt, màu sặc sỡ.

B. Cơ thể không quá béo hay quá gầy, nhanh nhẹn.

C. Chức năng miễn dịch tốt.

D. Tăng trọng tốt.
Câu 4. Chọn đáp án đúng để nối giai đoạn sinh trưởng của gà (cột A) với loại thức ăn cung cấp cho gà (cột B) cho phù hợp.          

	A
	
	
	B

	1.Giai đoạn gà con
	
	
	a.Cám, lúa, gạo, rau

	2.Giai đoạn gà tơ
	
	
	b.Cám, lúa, gạo, rau, chất đạm

	3.Giai đoạn gà thịt
	
	
	c.Loại cám phù hợp với khả năng tiêu hóa của gà


A. 1c-2a-3b             B. 1b-2c-3a                    C. 1a-2b-3c                        D.1c-2b-3a

Câu 5. Ứng dụng công nghệ trong quản lí vật nuôi có lợi ích gi?

A. Theo dõi được hoạt động thưởng ngày của người lao động chăn nuôi.

B. Quản lí được đản vật nuôi với quy mô nhỏ, số lượng vật nuôi ít.

C. Nắm được tình trạng địa hình nơi đang chăn thả đàn vật nuôi.

D. Theo dõi được tình trạng sức khoẻ, chu kì sinh sản,... của vật nuôi.

Câu 6. Đặc điểm cơ thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của vật nuôi non như thế nào?

A. Ảnh hưởng đến khả năng giữ ấm, miễn dịch của vật nuôi non.

B. Ảnh hưởng đến khả năng bú sữa mẹ của vật nuôi non.

C. Ảnh hưởng đến khả năng vận động của vật nuôi non.

D. Ảnh hưởng đến thời gian vật nuôi non ngủ trong ngày.
Câu 7. Cần nuôi dưỡng và chăm sóc như thế nào để vật nuôi non khoẻ mạnh, phát triển và kháng bệnh tốt?

A. Cung cấp thức ăn có đủ năng lượng, protein, vitamin và chất khoảng

B. Kiểm tra định kì thể trọng, tinh dịch của vật nuôi.

C. Thưởng xuyên tắm, chải cho vật nuôi non.

D. Cung cấp đủ calcium và các chất dinh dưỡng để tạo trứng.
Câu 8. Những loại vật nuôi nào phù hợp với phương thức chăn nuôi chăn thả?

A. Trâu, bò.

B. Lợn

C. Tằm.

D. Thỏ.

Câu 9. Chất thải và rác thải trong chăn nuôi ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ của con người như thế nào?

1. Gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

2. Gây ra một số bệnh hô hấp, bệnh ngoài da ở người.

3. Ảnh hưởng đến tâm trạng (buồn, vui, ...) của con người.

4. Ảnh hưởng đến môi trường sống của tôm, cua, cá.
5. Làm gia tăng số người mắc bệnh béo phì.
A.1-3-5                    B. 2-4-5                                 C. 1-2-4                   D. 3-4-1
Câu 10. Chăm sóc, phòng và trị bệnh cho vật nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến vật nuôi?

A. Vật nuôi khoẻ mạnh, phát triển toàn diện

B. Vật nuôi thích nghi với điều kiện sống.

C. Vật nuôi dễ dàng tiêu thụ thức ăn.

D. Vật nuôi phát triển cân đối về ngoại hình.

Câu 11. Các yếu tố ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường sống của vật nuôi?

A. Chuồng nuôi có nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, không khí thích hợp.

B. Cửa chuồng nuôi hướng tây.

C. Không vệ sinh, tắm cho vật nuôi.

D. Không xử lí phân và rác thải chăn nuôi.

Câu 12. Thể trạng của gà con giống ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển của đàn gà?

A. Đàn gà con dễ thích nghi với môi trường sống
B. Màu lông của gà không thay đổi

C. Đàn gà ít mắc bệnh, phát triển nhanh

D. Khả năng tiêu hóa thức ăn của gà tốt

Câu 13: Thế nào là chuồng nuôi gà hợp vệ sinh

A. Tường chuồng nuôi gà được sơn màu xanh

B. Chuồng nuôi gà được xây bằng gạch, lợp mái ngói

C. Chuồng nuôi gà sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát, đủ ánh sáng

D. Trong chuồng nuôi gà có bóng đèn sưởi ấm cho gà. 
Câu 14. Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?

A. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh sinh, tránh lây nhiễm.

B. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi

C. Làm sạch môi trường sống xung quanh

D. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, côn trùng)

II. TỰ LUẬN: 3 điểm

Câu 1: (2điểm)
a/ Em hãy nêu cách nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.
b/ Em hãy nếu các yếu tố ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường sống của vật nuôi
Câu 2 (1 điểm) Em hãy cho biết những giống vật nuôi được nuôi nhiều ở địa phương em và phương thức chăn nuôi đang được áp dụng với giống vật nuôi đó. 
HẾT
	TRƯỜNG THCS THI SƠN
	KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II

	
	NĂM HỌC 2024-2025

	
	MÔN: CÔNG NGHỆ 7

( Thời gian làm bài 45 phút)


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM: 7 điểm:

Mỗi câu đúng được 0,5 đ.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	C
	C
	A


II. TỰ LUẬN:  3 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a/ Nuôi dưỡng: 

+ Cung cấp đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng, vitamin trong giai đoạn mang thai để cơ thể mẹ tăng trưởng chuẩn bị tiết sữa sau đẻ      

+ Thêm thức ăn như rau tươi củ quả.. cugn cấp cho giai đoạn nuôi con để vatah nuôi cái sinh sản, hồi phục cơ thể sau đẻ, tạo sữa nuôi con, nuôi cơ thể 

· Chăm sóc:

+ Cho vật nuôi vận động phù hợp để cơ thể vật nuôi tăng cường trao đổi chất. Tắm chải, vệ sinh chuồng trại và dụng cụ ăn giúp vật nuôi tránh nhiễm bệnh.  

+ Theo dõi và chăm sóc kịp thời khi vật nuôi đẻ để bảo vê đàn vật nuôi sơ sinh  

+Tiêm vaccine định kì cho vật nuôi cái sinh sản      

+Thường xuyên thoe dõi nhằm phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Cách li vật nuôi cái nhiễm bệnh để tránh lây cho đàn vật nuôi con


	(0,2 điểm)

(0,2 điểm)

(0,2 điểm)

(0,2 điểm)

(0,2 điểm)

(0,2 điểm)



	2
	· Học sinh nêu được tên giống vật nuôi ở địa phương   

· Học sinh nêu được phương thức chăn nuôi phù hợp với giống vật nuôi đó. 
	(0,5 điểm)

(0,5 điểm)




HẾT


